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Bộ CÔNG AN

Số: f52-/Q Đ -B C A -X U

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 3  năm 2016

CÔNG AN TỈNH QUANGNGẰI

ĐẾN
N gày :.JẤLà.J.cể,ữẨẮu 

Chuyên

Ngày '..ád,Là.lá?,ủẩ,L.. _ _ _  _ _ . _  *■
J T  A TvT V  b ộ  t r ư ở n g  b ỡ  c ô n g  a nChuyên:...,ù

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, ngay 17/11/2014 của Chứih phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ổộ Công an;

í \  Căn cứ Nghị_định_số.6.3/2010/NĐ-CP,-ngày-08/6/2010 của Chính phủ về:  ̂ Căn cứ Nghị_định_sô 6.3/2010/NĐ-CP,-ngày-08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính vả Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/3/2013 
của Chính phủ sứa đổi, bổ sung một số điềũ của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; '■

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình 
ĩíình, kết quả thưc hiên kiểm soát thủ tuc hành chính;

Xét đê nghị của Tông cục trưởng Tong cục Chính trị Công an nhân dân và 
Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QƯYẾTĐỊNH:QƯYET ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mói băn 

hành và thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc
r"vT"V o  -v-v-l T  71 7 > V » / v 7 1  V í r t - H  r r  / I i i Ẵ m  1 m U  A  m i  » A  .  T )  — í      / _  /  _ 7  1  _ • 7

theo).

Điêu 2. 'Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điêu 3. Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; 
Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành pho 
trực thuộc trung.ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, tik

ƯỞNGNơi nhận:
-NhưĐieuS;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (để theo dõi); 
-Bộ Yte;
- Bộ Tàiyhính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu: VT, X I1, \ \9 . A 11!

Đại tưóng Trần Đại Quang
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Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH BỊ HUỶ BỎ, BAI bỏ  t r o n g  l ĩn h  v ự c  CHÍNH SÁCH THUỌC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NỨỚC CỦA Bộ CÔNG AN
(Ban hành kềm theo Quyết định sổ /QĐ-BCA-X11

nễ à y / f  tháng 'ỉ năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
• • ' r . ■

A. Thủ tục hành chính câp Trung ương

1 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Chính sách Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, 
đơn vị trực thuộc Bộ

2 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Chính sách Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, 
đơn vị trực thuộc Bộ

3 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế ’ Chính sách Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, 
đơn vị trực thuộc Bộ

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Chính sách

Các trường Công an nhân 
dân; Công an, Cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ Công an

2 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Chính sách

Các trường Công an nhân 
dân; Công an, Cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháv 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ Công an

3 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế Chính sách

Các trường Công an nhân 
dân; Công an, Cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ Công an
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2. D a n h  m ụ c  th ủ  tụ c  h ạ n h  c h ín h  bị h ủ y  bỏ, b ã i bỏ

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy định 
việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục 

hành chính

Lĩnh
vực

Cơ quan thực 
hiện

A .T íiủ tục hành chính cấp Trung ương

1 B-BCA-
153602-

TT

Cấp thẻ 
bảo hiểm 
y tế cho 
thân nhân 
của sĩ 
quan, hạ sĩ 
quan, ' 
chiến sĩ 
đang công 
tác • trong 
lực lượng 
Công an 
nhân dân

Thông tư liên tịch số 
09/2015/TTLT-BCA- 
BYT-BTC, ngày 
28/12/2015 của Bộ 
Công an, Bộ Y tế, Bọ 
Tài chính . hướng dẫn 
thực hiện bảo hiểm y tế 
đôi với người lao động, 
học sinh, sinh viên và 
thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ trong 
Công an nhân dân

Chính
sách

Các Tổng cục, 
Bộ Tư lệnh, 
đơn vị trực 
thuộc Bộ

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 B-BCA-
153611-

TT

Cấp thẻ 
bảo hiểm 
y tế cho 
thân nhân 
của sĩ 
quan, hạ sĩ 
quan,
chiến sĩ 
đang công 
tác ' trong 
lực 'lượng 
Công an 
nhân dân

Thông tư liên tịch số 
09/2015/TTLT-BCA- 
BYT-BTC, ngày 
28/12/2015 của Bọ 
Công an, Bộ Y tế, Bọ 
Tài chính hướng dẫn 
thực hiện bảo hiểm y tế 
đối với người lao động, 
học sinh, sinh viên và 
thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ trong 
Công an nhân dân

Chính
sách

Các trường 
Công an nhân 
dân; Công an, 

Cảnh sát phòng 
cháy và chữa 

cháy tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương; doanh 

nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp công 

lập thuộc Bộ 
Công an



Phần II .
NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

M ỚIBANHẢNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẲM QUYÈN GIẢI QUYÉT CỦA CẤP 

TRUNG ƯƠNG

1. Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế

- Trình tự thực hiện: :
Bước 1:

. Sĩ 'quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao 
động làm việc theo họp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyến 
trước khi chính thức đưọ'c tuyển chọn vào Công an nhân dân có trách nhiệm lập 
tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (mẫu 01 -BK, mẫu 02-BK) nộp cho đơn vị quản lý 
trực tiếp. .

Đcm vị quản lý trực tiếp tập họp nộp cho cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các 
Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ.

Bước 2: sau khi tiếp nhận bản kê khai cấp thẻ bảo hiểm.y tế do đơn vị trực 
tiêp quản lý chuyên đên, cơ-quan tô chức cán bộ thuộc các Tông cục, Bộ Tư 
lệnh, đon vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập:

- Danh sách người lao-động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ tham gia bảốhiểm y tế (Mầu 01 -DS);

- Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an
nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã .hội Công an nhân dân (Mau 02-DS), nếu 
có. .

Bước 3: cơ quan tổ chức cần bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị 
trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đơn vị 
đóng quân cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Bước 4: Bảo hiểm xã hội tỉnh cồ trách nhiệm cấp và chuyển thẻ bảo hiểm 
y té  về các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ để chuyển thẻ cho các 
đối tượng được cấp.

- Cách thức thực hiện: tại đơn vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, 
hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ đại diện chọ thân nhân; người lao động làm việc 
theo họp đông lao động, cộng nhân Công an, công dân tạm tuyên trước khi 
chính thức được tuyển chọn vào Cộng an nhân dân.

- Thành phần, số lưọng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ: . .

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế;

b) Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiên sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

•"*v T  'V':.- '¿àb 'b  ‘j j .jr  ■ ^
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c) Danh sách-người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công
an nhân dân (nếu có); '

d) Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vi 
trực thuộc Bộ.

+ Sổ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được hô sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiem xã hội tỉnh có trách nhiệm 
câp thẻ bảo hiêm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về các Tổng cục, Bộ Tư lệnh 
đơn vị trực thuộc Bộ. ’ ' ’

- Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo họp đồng lao 
động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển 
chọn vào Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan tổ chức cán bộ thuộc 
các Tông cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiên sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo 
hơp đông lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính 
thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ bảo hiểm y tế.
- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai (nếu có):

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm ỳ tế (mẫu số 01-BK và 02-BK); .

+ Danh sách người lạo động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiên sĩ trong Công an nhân dẫn tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01- 
ĐS);

+ Danh sách người lao động đang tham gia bảo ‘hiểm xã hội trong Công 
an nhân dân (mẫu số 02-DS).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thử tục hành chính (nếu có): đảm bảo
đúng đôi tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên 
tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015: của Bộ Công an, Bộ 
Y tê, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, 
học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân 
dân; cụ thể là:

a) Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y 
tế: ' ■

+  C ông  dân đư ợ c  tạm  tu y ể n  trư ớ c  khi ch ính  thức được tu y ể n  ch ọ n  vào
C ô n g  an n h ân  dân;

+ C ông  nhân C ông  an;
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-í- Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, họp 
đong có thòi hạn từ đủ 3 tháng trở lên,

b) Đối tưọng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, 
học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an 
nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BcA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 
của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 'bảo hiểm y tế đối 
vói người lao động, học sinh, sinh, viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
trong Công an nhân dân. ,
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2. Thủ tục: c ấ p  lại thẻ bảo hiểm y tế
- Trình tư  thưc hiên:• • •

Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân 
tạm tuyên trước khi chính thức được tuyên chọn vào Công an nhân dân phải có 
đơn đê nghị câp lại thẻ bảo hiêm y tế cỏ xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đon vị 
trực tiếp quản lý, nộp cho cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư 
lệnh, đơn vị trực thuọc Bộ. ' ’

, Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do đon vị trực 
tiêp quản lý chuyển đến, cơ'quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư 
lệnh, đon vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập:

- Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiên sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mau 01 -DS);

- Danh sách người lao động“đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an 
nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mau 02-DS), nếu 
có.

Bước 3: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị 
trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp lại thẻ 
bảo hiểm y tế. '

, Bước 4: Bảo/hiểm xẫ hội tỉnh có trách nhiệm cấp lại và chuyển thẻ bảo 
hiêm y tế về các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Độ để chuyển thẻ cho 
các đôi tượng được cấp lại.

- Cách thức thực hiện: tại đơn vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, 
VA hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc

theo họp đông lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi 
chính thức được tuyên chọn vảo Công an nhân dân.

- Thành phần, số lưọng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;

b) Đanh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiên sĩ trong Công an nhân dẫn tham gia bảo hiểm y tế;

c) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã-hội trong Công 
an nhân dân (nếu có);

d) Văn bản đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế của Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn
vị trực thuộc Bộ. ’ '

+ Sổ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hô sơ đê nghị câp lại thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách
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nhiệm câp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về các Tổng cục, Bộ 
Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ. ' '

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ
nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo họp đồng lao 
động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển 
chọn vào Công an nhân dân. . , : . ... ,

- Co’ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan tổ chức cán bộ thuộc
các Tông cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo 
hợp đông lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính 
thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. . .

- K êt quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ bảo hiếm y tế được cấp lại.

- Lệ phí (nếu có): phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế: 4.000 đồng/thẻ (theo 
Thông tư số 19/2010/TT-BTC, .ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo 
hiểm y tế).

Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực 
thuộc Bộ tổ chức thu phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế để chuyển cho cơ quan Bảo 
hiểm xã hội thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

- Tên mẫu đơn, mẫu tò’ khai (nếu có):

+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số 01-ĐN hoặc 02- 
ĐN); ' . ■ '

+ Danh sách ngưòi lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ trong Dông an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01- 
DS); ,

+ Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Dông, 
an nhân dân (mẫu số 02-DS). .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đảm bảo
đúng đôi tượng tham gia bảo hiêm y tê theo quy định tại Điêu 3 Thông tư liên 
tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ 
Y tê, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, 
học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân 
dân; cụ thể. là:

a) Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y 
té: . ' ' '

+  C ô n g  dân  đư ợ c  tạm  tu y ển  trư ớ c  khi ch ính  thứ c đư ợ c  tu y ển  chọn v ào
C ông an n h â n  dân; .

+  C ô n g  nhân  C ô n g  an;
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b) Đôi tưọng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Than nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ 
học viên Công an nhân dân đang.học tập tại các trương trong và ngoài Công an 
nhân dân hưởng sinh hoạt phí tù’ ngân sách nhà nước.

- Căn cứ pháp lý của thử tục hành chính:

, + Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015
của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối 
VƠI người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
trong Công an nhân dân. . '

_  + Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về
viẹc quy đinh mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lai và đổi thẻ 
bảo hiểm y tế. '

, + Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, họp
đông có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. . ' '

9



3. Thủ tục: cấp  đổi thẻ bảo hiểm y tế '
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; 
người lao động làm việc theo họp đồng lao động,.công nhân Công an, công dân 
tạm tuyên trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân phải có 
đơn đê nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế có xác nhận của thủ trưỏng cơ quan, đơn vị 
trực tiêp quản lý, nộp cho cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư 
lệnh, đon vị trực thuộc Bộ. .

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ SO' cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực 
tiêp quản lý chuyến đến, CO' quan to chức cán bộ thuộc các Tống cục, Bộ Tư 
lệnh, đo'n vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập:

- Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mau 01 -DS);

- Danh sách người lao động'đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an
nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mau 02-DS), nếu 
có. '

Bước 3: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị 
trực thuộc Bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp đổi thẻ 
bảo hiểm y tế.

Bước 4: Bảò hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cấp đổi và chuyển thẻ bảo 
hi êm y tế về các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ để cíiuyển thẻ cho 
các đối tượng được cấp.

- Cách thức thực hiện: tại đơn vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, 
hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; ngưòi lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi 
chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

- Thành phần, số lượng hồ SO':

+ Thành phần hồ sơ: .
a) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế;
b) Thẻ bảo hiểm y tế cũ;

c) Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

d) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội ừong Côns 
an nhân dân (nếu có);

đ) Văn bản đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế của Tổng cục, Bộ Tư lệnh, 
đơn vị trực thuộc Bộ. ■

+ s ể  lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
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- Thòi hạn giải quyết: trong thòi hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hô sơ đê nghị câp đôi thẻ bảo hiểm y tếj Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách 
nhiẹm câp đôi thẻ bảo hiêm y tê và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về các Tổng cục 
Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đôi tưọ’ng thực hiện thủ tục hành chính: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
nghía vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo họp đồng lao 
đọng, công nhân Công an, cồng dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển 
chọn vào Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan tổ chức cán bộ noi
đơn VỊ Công an quản lý trực tiêp sĩ quan, hạ sĩ quan, chịẹn sĩ nghĩa v ụ  đại diện 
cho thân nhân; người lao động làm việc theo họp đồng lao động, công nhân 
Công an, công dân tạm tuỵển trươc khi chính thức được tuyển chọn vào Conơ an 
nhân dân;^cơ quan Bảo hi êm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ bảo hiểm y tế được cấp đổi.

, “ Lệ phí (nếu có): phí đổi-thẻ bảo hiểm y tế: 2.000 đồng/thẻ (theo Thông 
tư sô 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định
mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y 
tế).

Co Cj[uan tô chức cán bộ thuộc các Tông cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực 
thuọc Bọ to chức thu phí đôi thẻ bảo hi êm y tê đê chuyển cho cơ quan Bảo hiểm 
xã hội thực hiện câp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

- Tên mẫu đơn, mẫu tò’khai (nếu có):
+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số 01-ĐN hoặc 02- 

ĐN); .

+ Dạnh sách người lao. động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
SI quan, chiên sĩ trong công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01-DS)'

+ Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong cồng an 
nhân dân (mẫu số 02-DS), nếu có.

 ̂ - Ỵeu cau, điêu kiện thực hiện thủ tuc hành chính (nếu có): đảm bảo
đung đoi tượng tham gia bảo hi êm y tê theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên 
tịch số 09/2015/TTLT-BCA-B YT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ 
Y tê, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động 
học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhan 
dân; cụ thê là:

, a) Đôi tượng do người lao -động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y 
tê: "

+  C ô n g  dân  đ ư ợ c  tạm  tu y ển  trư ớ c  khi ch ính  th ứ c  đư ợ c  tu y ển  ch o n  vào
C ông  an  n h â n  dân; ’

+ C ô n g  nhân  C ô n g  an;
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đồng

b) Đôi tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

t  lao đ^ng làm việc, theo họp đồng không xác định thòi hạn họp
có thòi hạn từ đủ 3 tháng trỏ' lên. ' ' v

, . p ^ r á â n -  sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
ọc viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoai Cong an

nhan dân hưởng sinh hoạt phí tù-ngân sách nhà nước. .
- Căn cứ pháp Ịý của thủ tục hành chính:

, + ™ nể tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015
cua Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiem y tế đối
với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ SI quan chiến SI 
trong Công an nhân dân. '

.a ^  19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về
niệcmìly ịnx mức thu’ chế đ9 thu> nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đô thẻ bảohiêm ytế. r
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA 
CẮP TỈNH

1. Thủ tục: cấp  thẻ bảo hiểm y tế
- Trình tự thực hiện:» •  •

Bước 1:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện 
cho thân nhân; người lao động làm việc theo họp đồng lao động, công nhân 
Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Cong an 
nhân dân; học sinh trưòng văn hóa Công an nhân dân vả sinh viên là người nưó’c 
ngoai, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân có 
trách nhiệm lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (mẫu 01-BK, mẫu 02-BK) nộp 
cho đon vị quản lý trực tiếp. '

 ̂ Đơn vị quản lý trực tiếp tập hợp nộp cho cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các 
trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đon vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công 
an.

 ̂ Bước 2: sau khi tiêp nhận bản kê khai cấp thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực 
tiêp quản lý chuyên đên, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công am 
Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an có trách 
nhiệm lập: ’

- Danh sách người Ịao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ
quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mầu 01 -DS); .

- Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an 
nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mau 02-DS), nếu 
có.

. ^  Bước 3: cơ quan tổ chức cán bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo 
hiêm xã hội tỉnh nơi đơn vị đóng quân cấp thẻ bảo hiểm y tế. .

 ̂ Bước 4: Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cấp và chuyển thẻ bảo hiểm 
y tê vê các trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ Công an để chuyển thẻ cho các đối tượng được cấp.

- Cách thức thực hiện: tại đon vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, 
hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhản Công an, công dân 
tạm tuyên trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh 
trương văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ 
dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.
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- Thành phần, số ỉưọng hồ sơ: '
+ Thành phần hồ sơ; .
a) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế; ■

b) Danh sách ngưòi lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

c) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công 
an nhân dân (nếu có);

■ d) Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của các đơn vị trường Công an; 
Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

+ Sổ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
. đupc hồ 'sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm

câp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về trường Công an; Công an, 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động 
làm việc theo họp đông lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước 
khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa 
Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang 
học tập tại các trường Công an nhân dân. -

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan tổ chức cán bộ nơi
đơn vị Công an quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên 
Côríg an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp 
đông lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức 
được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân 
dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các 
trường Công an nhân dân.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ bảo hiểm y tế.

- Lệ phí (nếu có): không. ■ .

- Tên mẫu đơn, mẫu tò’ khai (nếu có):

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01-BK và 02-BK);

+ Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01- 
DS); .

+ Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công 
an nhân dân (mẫu số 02-DS).
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- Yêu câu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đảm bảo
đúng đôi tưọng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên 
tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ 
Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, 
học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân 
dân; cụ thể là: .

, a) Đôi tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y 
tế ■ '

+ Công dân được tạm tuyển trưó'c khi chính thức được tuyển chọn vào 
Công an nhân dân;

+ Công nhân Công an;

, + Người lao động làm việc theo họp đồng không xác định thòi hạn, hợp
đông có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. ' '

b) Đối tưcmg do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

+ Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa 
vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong vạ ngoài Công 
an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; '

+ Học sinh trường văn hóa Công an nhân dân;

+ Sinh viên là ngưồi nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân 
dân, được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

 ̂ c) Đối tượng được ngân sách nhả nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là sinh 
viên hệ dân sự đang học tập tại cẫc trường Công an nhân dân •

- Căn cứ pháp Ịý cửa thủ tục hành chính:
 ̂ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 

củạ Bộ Công an, Bộ Y tê, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối 
vói người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
trong Công an nhân dân. ■
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- Trình tự thực hiện:
Bưó'c 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân 

đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công 
nhân Công an, công dân tạm tuyển tnrớc khi chính thức được tuyển chọn vào 
Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là 
người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trưòng Công an nhân 
dân phải có đon đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế có xác nhận của thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị trực tiếp quản lý , nộp cho CO' quan tổ chức cán bộ thuộc các trường 
Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

Buớc 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực 
tiếp quản lý chuyển đến, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công an; 
Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc. Bộ Công an có trách 
nhiệm lập: •

- Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mầu 01-DS);

- Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an 
nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mau 02-DS), nếu 
có.

Bước 3: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công an; Công an, 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an có trách nhiệm lập 
hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp lại thẻ bảo hiếm y tế.

Bước 4: Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cấp và chuyển thẻ bảo hiểm 
y tế về trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng, cháy và chữa cháy tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đon vị sự nghiệp cồng lập thuộc Bộ 
Công an để chuyển thẻ cho các đối tượng được cấp lại.

- Cách thức thực hiện: tại đon vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, 
hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; 
người lao động làm việc theo họp đồng lao động, công nhân Công an, công dân 
tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh 
trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ 
dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.

- Thành phần, số lượng hồ SO’:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;
b) Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 

sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

2. T h ủ  tụ c : c ấ p  lạ i th ẻ  b ả o  h iểm  y tế
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c) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công 
an nhân dân (nếu có);

d) Văn bản đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế của các đơn vị trường Công an; 
Công an, Canh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ưong; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

+ Sổ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thòi hạn giải quyết: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hô  sơ đê nghị câp lại thẻ bảo hiêm y tê, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách 
nhiệm câp lại thẻ bảo hiêm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về các đon vị trưòng 
Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ưong; doanh nghiệp, đon vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

- Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
nghía vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho .thân nhân; người lao động 
lam việc theo họp đông lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trưóơ 
khi chinh thức được tuyên chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa 
Công an nhân dân và sĩnh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân SỊT đang 
học tập tại các trường Công an nhân dân.

- Co’ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan tổ chức cán bộ nơi
đơn VỊ Công an quản lý trực tiêp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên 
Cong, an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp 
đông lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thưc 
được tuyên chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân 
dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tạp tại các 
trương Công an nhân dân; cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

- Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại.

- Lệ phí (nếu có): phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế: 4.000 đồng/thẻ (theo
Thong tư sô 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lai và đổi thẻ bảo 
hiêm y tế). ’

 ̂ Cơ quan tô chức cán bộ của trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát 
phong chạy và chữa cháy tinh, thành phô trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn 
VỊ sự nghiẹp công lập thuộc Bộ Công an tô chức thu phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 
đe chuyên cho cơ quan Bảo hiêm xã hội thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số 01 -ĐN hoặc 02-
ĐN);

+ Dạnh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
SI quan, chiên sĩ trong công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01-DS)-

sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;
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+ Danh sách người lao'động đang tham gia bảo hiếm xã hội trong Công 
an nhân dân (mẫu số 02-DS). ' ’ '

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đảm bảo
đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên 
tịch số 09/2015/TTLT-BCA-B YT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ 
Y tê, Bộ Tài chính hướng, dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, 
học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trọng Công an nhân 
dân; cụ thể là: .

a) Đôi tượng do ngưòi lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y
tế ’ ■' ' ’ ’ .

+ Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức đưọ’c tuyển chọn vào 
Công an nhân dân; .

+ Công nhân Công, an; .

x + Người lao độngTàm việc theo hợp Yồng ldiông xác định thời hạn, hợp 
đồng cỗ thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

b) Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

+ Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa 
vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công 
an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; ■

+ Học sinh trường văn hóa Công an nhân dân;

+ Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân 
dân, được câp học bọng từ ngân sách nhà nước.

c) Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là sinh 
viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 ̂ + Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-B YT-BTC, ngày 28/12/2015
của Bộ Công an, Bộ Ỵ tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối 
với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
trong Công an nhân dân.

^  + Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bô Tài chính về
việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ 
bảo hiêm y tế. :
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- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân 
đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo họp đồng lao động, công 
nhân Công an, công dân tạm tuyển trưó'c khi chính thức được tuyển chọn vào 
Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là 
người nước ngoài,^ sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân 
dân phải có đơn đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế có xác nhận của thủ trưởng CQ' 
quan, đơn vị trực tiêp quản lý, nộp cho cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường 
Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

, Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực 
tiêp quản lý  chuyên đến, CO' quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công an; 
Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; doanh nghiệp, đơn vị sự-nghiệp'.công lập thuộc Bộ Công an có trách 
nhiệm lập: .

- Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mầu 01-DS);

- Danh sách người lao động đang tham gia bảò hiểm xã hội trong Công an 
nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mầu 02-DS), nếu 
có.

Bước 3: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công an; Công an, 
Cảnh sát -phòng cháy và chữa cháý tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an có trảch nhiệm lập 
hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

/ Bước 4: Bảo hiểm xã hợi tỉnh có trách nhiệm cấp và chuyển thẻ bảo hiểm 
y tê vê trường Công an; Công an, Cạnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành 
phô trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 
Công an đề chuyển thẻ cho các đối tượng được cấp đổi.

- Cách thức thực hiện: tại đơn vị Công an nơi quản lý.trực tiếp sĩ quan, 
hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; 
người lao động tàm việc theo họp đồng lao động, công nhân Công an, công dân 
tạm tuyên trước khi chính thức được tuyên chọn vào Công ari nhân dân; học sinh 
trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ 
dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.

- Thành phần, số-lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế;

b) Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiên sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

3. T h ủ  tụ c :  c ấ p  đổ i th ẻ  b ả o  h iểm  y tế
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c) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công
an nhân dân (nếu có); ■ . • 1 •

d) Văn bản đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế của các đơn vị trường Công 
an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hô sơ đê nghị cấp đổi thẻ bảo hiêm y tê, Bảo hiêm xã hội tỉnh có trách 
nhiệm cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiêm y tế về các đon vị 
trường Công an; Công an, Cảnh .sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đon vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công 
an.

- Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
nghĩa vụ, học viên Công-an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động 
làm việc theo họp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước 
khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân’dân; học sinh trường văn hóa 
Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang 
học tập tại các trưòng Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan tổ chức cán bộ nơi
đon vị Công an quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên 
Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo họp 
đồng lao động, công nhân Công an, công dân .tạm tuyển trước khi chính thức 
được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân 
dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các 
trường Công an nhân dân; cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ bảo hiểm y tế được cấp đổi.

 ̂ - Lệ phí (nếu có); phí đổi thẻ bảo hiểm y tế: 2.000 đồng/thẻ (theo Thông 
tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính yề viẹc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y 
tế). '

Cơ quan tổ chức cán bộ của trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an tổ chức thu phí cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế 
để chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu cỏ):
+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số 01-ĐN hoặc 02- 

ĐN); ■ '

sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;
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' Danh sách người, lao đông, học sinh; sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiên sĩ trong công an nhân dân tham gia-bảo hiểm y tế (mẫu số 01 -DS);

+ Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công 
an nhân dân (mẫu số 02-DS).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đảm bảo
đúng đôi tượng tham gia bảo hiêm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên 
tịch sô 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ 
Y tê, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, 
học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân 
dân; cụ thể là:

, a) Đối tượng do người lao động, Công an đon vị, địa phương đóng bảo hiểm y 
tế ■ .

+ Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào 
Công an nhân dân;

+ Công nhân Công an;

, + Người lao động làm việc theo họp đồng không xác định thời hạn, họp
đông có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

b) Đối tượng do ngân sách nhà hước đóng bảo hiểm y tế

+ Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa 
vụ, học viên Công an nhân dân đarig học tập tại các trường trong và ngoài Công 
an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhằ nước;

+ Học sinh trường văn hóa Công an nhân dân;

+ Sinh viên là người nước ngốài đang học tập tại trường Công an nhân 
dân, được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

c) Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là sinh 
viêrLhệ -đân.sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân..

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 ̂ + Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015
củạ Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối 
với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
trong Công an nhan dân.

*+ Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 về việc quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.
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■ ‘ ; Phần III
CÁC BIẺU MẲU LA THÀNH PHẢN HÒ s ơ  THựC HIỆN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  CHÍNH SÁCH THƯỢC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LY NHÀ NƯỚC CỦA B ộ  CÔNG AN

Mẩu 01 - BK
(Ban hành kềm theo Thông tư liên tịch sổ 09/2015/TTLT/BCÂ-BYT-BTC ngày28/'12/2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự clo - Hạnh phức

TỜ  KHAI THAM GIA BẢO HIỀM  Y TẾ
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa cỏ dấu)............... 2. Giới tính: Nam ũ Nữ ọ
3. Sinh ngày...... tháng......năm........ 4. Dân tộc:............5. Quốc tịch:.................

6. Nơi cấp giấy khai sinh lần đầu : ..................... ,...................................................

7. Đơn vị công tác, làm việc, học tập:.......................... ..........................................

8. Địa chỉ liên hệ:

9. Số điện thoại: cố  đ ịn h ......... ...:.......... .........  Di động: ...............................

10. Số CMND/HỘ chiếu:...... ............... Ngày cấp: . . . . . . . . ...... Nơi cấp :.............

11. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu :...... ................................... ................

12. Số thẻ BHYT (nếu trước đó đã được cấp):........ .............................................

13. Tham giaBHXH: Đã tham gia Q  * Chưa tham gia Ị Ị

14. Tham gia BHYT: Đã tham gia D  Chưa tham gia o

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CAM KÉT CỦA NGƯỜI KÊ KHAI
Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai 

nội dung kê khai trên là đúng./. ừên đây là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu
..........., ngày .... tháng .... năm 20... ' trách nhiệm trước pháp luật./.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp ........... n g à y .... tháng... năm 20...

quản lý người lao động hoặc Người khai
học sinh, sinh viên (ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
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, , MẩuOl-ĐN
(Ban hành kèm theo ThổngMc liên tịch số 09/2015/TTLT/BCA-BYT-BTC ngcty28/l2/2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
CÁP LẠI HOẶC ĐỔI THẺ BAO h i ể m  Y t ể

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội . . ...................... ......................  . ,

Họ và tên (người lao động, học sinh, sinh viên): .............. ..............................

Sinh ngày .... tháng .... năm .... Giới tính: Nam ỉ I Nữ r~ l
Nơi cư trú :...................... .

Đơn vị công tác (hoặc học tập): ........... .............................................

Đề nghị cấp lại (hoặc đổi thẻ) BHYT:

Mã thẻ BHYT đã được c ấ p :................................... /. .

Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: !............................

Thời hạn sử đụng của thẻ BHYT đã được cấp:

Từngày .... tháng..... năm..... đến ngày .... tháng ... năm ....
Lý do đề nghị cấp lại (hoặc đổi) thẻ BHYT:

Ä Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai
trên, đề nghị Bảo hỉểm xã h ộ i .................. xem xét cấp lại (hoặc đổi) the BHYT
theo quy định./. • • ’

;...... ;•••' nê à y  tháng... năm 20 ......................... ngày .... tháng .... năm 20...
Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị NGƯỜI ĐÈ NGHỊ

trực tiêp quản lý người lao động, (kỷ, ghi rõ họ tên) '
học sinh, sinh viên

(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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. Mau 02 - ĐN
(Ban hành kềm theo Thông tiưlién tịch số 09/2015/TTLT/BCA-BYT-BTC ngày28/12/2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
CẤP LẠI HOẶC ĐỔI THẺ BẢO HIỂM  Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiếm xã hội ...............................................

Họ và tên cán bộ, chiến s ĩ :  .................. ....................... . • •  ...............................

Tên đon vị công tá c : .......................... ......................................................................

Đe nghị cấp lại (hoặc đổi thẻ) BHYT cho thân nhân dưới đây:

1. Họ và tên thân nhân: . ........................ .................................. ...............................

2. Sinh ngày .... tháng .... năm .... 3. Giói tính: Nam (ZD Nữ CZ)
4. Nơi cư trú : ........ ........ ............ ...............................................................................

5. Mã thẻ BHYT đã được cấp: ................... .......................................... ..................
6. Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: .......................... ...................... .

7. Thời hạn sử dụng của thẻ BHÝT đã được cấp:

Từ ngày .... tháng .... năm..... đến ngày .... tháng ... năm ....

Lý do đà nghị cấp lại (hoặc đổi)Thẻ. BHYT:

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai 
trên, đề nghị Bảo hiểm xã hội ....... xem xét cấp lại (hoặc đổi) thẻ BHYT theo
quy định./. ^

. .......... , ngày ..... tháng... năm 20 ....................... . ngày „.. tháng .... năm 20...
Xác nhận của thủ trường cơ quan, đơn NGƯỜI ĐÈ NGHỊ

vị trực tiếp quản lý cán bộ, chiến sĩ (hý, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)
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Mẩu 02-BK
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT/BCA-BYT-BTC ngày28/l 2/2015)

TÒ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM Y TÉ
Họ và tên cán bộ, chiến s ĩ : ..........................................................  ..;cẩp bậc:........... Chức vụ- ..
Đơn vị công tác, học tập:......................................... ................... . ................

Cl*~Tkông tư lỉên tịch số 09/2015/TT-BCA-BYT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công aii, Bo Y tể Bô Tài
chj nh hư<̂ f  dân thực hiên BHYT đối với người lao động, học sinh’ sinh viên, và thân nhân sĩ quan', hạ S1 quản, chiến sĩ trong 
Công an nhân dân thì những thân nhân sau đu điều kiện cấp thẻ bảo hiểm y tế.

STT Họ và tên thân 
nhân

Ngày,
tháng,
hăm
sinh

Gió-i
tính

Quan 
hệ vói 

cán bộ, 
chiến sĩ

Nghe nghiệp Noi thường trú Đăng ký noi KCB 
ban đầu

Noi cấp giấy 
khai sinh lần 

đầu

Mã số thẻ 
BHYT đã đưọc 

. cấp

Ghi chú

A h L ______(2) (3) JẾ 1_ - JỄ 1 (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. ■ , ■ ■

2.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
Sau khi kiêm tra, đôi chiểu xác nhận các nội dung

kê khai trên là đúng./.
.........., n g à y ...... tháng ....... năm 20...

Thủ trưởng CO’ quạn, đon vị trực tiếp 
quản iý cán bộ, chiến sĩ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CAM KÉT CỦA NGƯỜI KÊ KHAI 
Tôi xin cam đoan những nội dung lcê khai trên đây là đúng sự 

thật và xin lioàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
......., ngày ... ... tháng.........năm .......

Ngưòi khai 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Mâu nciy dùng cho cận bộ, chiến s ĩ  để kê khai hoặc bỗ sung thăn nhân được hưởng chế độ BHYT.
- Cọt so 10: Ghi mã sô thè BHYT đôi với người đã đicợc cấp thẻ năm trước.
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Mầu số: 01-DS
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT/BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015)

,  ̂  ̂ DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN
VA THÂN NHÂN s ĩ  QUAN, HẠ s ĩ  QUAN, CHIẾN s ĩ  TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TÉ

STT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh Mã số 

the
BHYT
(nếu
có)

Noi đăng 
ký thưòng 

trú

Noi đăng ký 
KCB ban đầu Mức đóng 

BHYT 
hàng tháng

Thời hạn sử dụng 
của thẻ BHYT Số tiền 

đóng 
BHYT

Ghi
chú

Nam Nữ
Tên Mã

Từ
tháng
năm

Đến
tháng
năm

Tông
số

tháng
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

I. Người lao động

1. - ■

2. * -

II. Thân nhân cán bộ, chiến sĩ

I.

2.

. . .

III. Học viên là người Nưó’c ngoài

1.

2.

. . .
■



IV. Sinh viên hê dân sư • •

1.

“2.

V. Học sinh các trường văn hóa

1.

2.

...

Tổng số đối tương: ....................
Tổng số tiền đóng BHYT:..... .....(đồng)

Nơi nhận:
- BHXH ....
- Lưu:...



THỦ TRƯỞNG ĐƠN ỴỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



P

Mau số 02-DS
(Ban hành kèm theo Thông tư liễn tịch số 09/2015/TTLT/BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015)

BỘCÔNG AN ■ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
......••• ............................ .. Độc iập — Tự do — Hạnh phúc

............ ngày..........tháng.......năm ...............

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG THAM GIA BẢO HIÊM  XÃ HỘI
TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ‘

S T T H ọ  v à  tê n

N g à y  th á n g  

n ă m  s in h N o i  đ ă n g  k ý  
th ư ờ n g  trứ  h o ặ c  

tạ m  trứ

S ố  sỗ  
B H X H

C h ứ c  d a n h  n g h ề  
-  đo'n v ị c ô n g  tá c

C ă n  c ứ  x á c  đ ịn h  tiền  

t iề n  c ộ n g  đ ó n g  B I
lu ơ n g ,

ÍX H
T ổ n g  tiền  lư ơ n g  

h o ặ c  t iên  c ô n g  
th á n g  là m  c ă n  cú' 

đ ó n g  B H X I I

G h i ch ú
N a m N ữ

H S L  
h o ặ c  

t iề n  c ô n g

T h â m
n iên
V K

. H S  
b ả o  
lư u

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12
I. L a o  đ ộ n g  h ợ p  đ ồ n g
1

■ 1

n .
"""].......

C ô n g  n h â n  C ô n g  a n

■ -  .
2

I I I . C ô n g  d â n  tạ m  tu y ể n
1
2

T ố n g :

Tông sô đôi tượng:........ . .đối tưọmg; Tổng tiền lương hoặc tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế:............ (đồng)
Xác nhận của Bảo hiêm Trưởng phòng Cán bộ lập danh sách Xác nhận của CO’ quan tài chính Thủ trưỏTig Công an đo'n vị,
xã hội Công an nhân dân BHXH CAND Công an đon vi, đỉa phưoĩig địa phương

KT.GIÁMĐÓC - . . ,
PHÓ GIÁM ĐỐC r0 ■ ten' (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(I): Ghi tên đơn vị, địa phương (Ịuàn lý đổi tượng
Cột 12: Trường hợp thời gian cáp thẻ dưới 12 tháng đề nghị ghi rõ lý do.
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